
 

Biểu mẫu số 01 

Các văn bản hướng dẫn triển khai công tác đánh giá,  

công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã ban hành 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày     /     /2024  

của UBND thành phố Lai Châu) 

 

STT Văn bản 

1 

Kế hoạch số 3334/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Lai Châu 

triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

thành phố Lai Châu. 

2 

Kế hoạch số 27/KH-HĐCTCPL ngày 24/01/2022 của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp 

cận pháp luật thành phố về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu. 

3 

Công văn số 2649/UBND-TP ngày 17/10/2022 của UBND thành phố Lai Châu về 

việc hướng dẫn một số nội dung đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố, xã, 

phường và tiêu chí tiếp cận pháp luật. 

4 
Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thành phố Lai Châu về 

xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

5 
Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Lai Châu về 

xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 

6 
Công văn số 2041/UBND-TP ngày 25/7/2023 của UBND thành phố Lai Châu về 

việc hướng dẫn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật. 

7 
Công văn số 63/UBND-TP ngày 10/01/2024 của UBND thành phố Lai Châu về việc 

thực hiện một số nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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Biểu mẫu số 02 

Thống kê kinh phí triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày     /     /2024  

của UBND thành phố Lai Châu) 

 
 

        Đơn vị: Triệu đồng 

 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

STT 

Ngân sách 

nhà nước 

thường 

xuyên 

Chương 

trình 

MTQG 

xây 

dựng 

nông 

thôn 

mới 

Kinh 

phí xã 

hội 

hóa 

(nếu 

có) 

Ngân sách 

nhà nước 

thường 

xuyên 

Chương 

trình 

MTQG 

xây 

dựng 

nông 

thôn 

mới 

Kinh 

phí xã 

hội 

hóa 

(nếu 

có) 

Ngân sách 

nhà nước 

thường 

xuyên 

Chương 

trình 

MTQG 

xây 

dựng 

nông 

thôn 

mới 

Kinh 

phí xã 

hội 

hóa 

(nếu 

có) 

Cấp 

thành 

phố 

10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 

Cấp 

xã 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu mẫu số 03 

Thống kê số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và số xã đạt tiêu chí “Tiếp cận 

pháp luật” trong Bộ Tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021-2025 (gọi tắt là xã đạt tiêu chí TCPL nâng cao) 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày     /     /2024  

của UBND thành phố Lai Châu) 

 
 

STT Năm 
Tổng số xã, phường 

Số đơn vị xã, phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

Số xã đạt 

tiêu chí 

TCPL 

nâng cao Xã Phường Xã Phường 

1 2022 02 05 02 05 0 

2 2023 02 05 02 05 0 
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Biểu mẫu số 04 

Thống kê số xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày     /     /2024  

của UBND thành phố Lai Châu) 

 
 

STT Năm 

Số đơn vị xã, phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 
Nguyên nhân 

Xã Phường 

1 2022 

0 0 
Tổng số điểm của các tiêu chí đạt dưới 80 

điểm 

0 0 
Số điểm của từng tiêu chí đạt dưới 50% số 

điểm tối đa (nêu rõ tiêu chí nào?) 

0 0 

Trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, 

phường bị xử lý kỷ luật hành chính do vi 

phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

2 2023 

0 0 
Tổng số điểm của các tiêu chí đạt dưới 80 

điểm 

0 0 
Số điểm của từng tiêu chí đạt dưới 50% số 

điểm tối đa (nêu rõ tiêu chí nào) 

0 0 

Trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, 

phường bị xử lý kỷ luật hành chính do vi 

phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
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